
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH
GIỚI

TÍNH
NƠI SINH LỚP GHI CHÚ

1 NGUYỄN MINH ANH 30/6/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

2 ĐẶNG GIA BẢO 17/04/2011 Nam Tp.hcm 5.5

3 ĐẶNG NGỌC MINH CHÂU 14/10/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

4 ĐOÀN SONG GIANG 31/08/2011 Nữ TP.HCM 5.5

5 NGUYỄN ĐOÀN GIA HUY 24/06/2011 Nam Tp.hcm 5.5

6 LÂM GIA KHÁNH 3/11/2011 Nam Tp.hcm 5.5

7 PHẠM NGUYÊN KHOA 17/5/2011 Nam Tp.hcm 5.5

8 NGUYỄN MINH KHOA 11/6/2011 Nam Tp.hcm 5.5

9 HOÀNG CHÍ KIÊN 10/5/2011 Nam Tp.hcm 5.5

10 NGUYỄN NHÂN KIỆT 2/6/2011 Nam Tp.hcm 5.5

11 TRẦN UYÊN LINH 01/09/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

12 Nguyễn Tôn Quang Minh 25/08/2011 Nam Tp.hcm 5.5

13 PHẠM NHẬT NAM 3/10/2011 Nam Tp.hcm 5.5

14 HUỲNH NHẬT NAM 26/05/2011 Nam Tp.hcm 5.5

15 THẠCH NGỌC UYÊN NHI 02/05/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

16 VÕ NGUYỄN QUỲNH NHƢ 31/03/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

17 NGUYỄN NGỌC HOÀNG OANH 18/2/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

18 VŨ LÊ PHÚC 24/11/2011 Nam Tp.hcm 5.5

19 DƢƠNG GIA PHÚC 22/11/2011 Nam Tp.hcm 5.5

20 Phan Lƣơng Vĩnh Phúc 17/08/2011 Nam Tp.hcm 5.5

21 Trần Thanh Thiên 13/05/2011 Nam TP.HCM 5.5

22 LÊ HOÀNG THIỆN 31/3/2011 Nam Tp.hcm 5.5

23 LÊ TẤN THỊNH 1/7/2011 Nam Tp.hcm 5.5

24 LÊ HOÀNG MINH THƢ 31/3/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

25 LÊ CÔNG TÍN 17/8/2011 Nam Tp.hcm 5.5

26 NGUYỄN BẢO TRÂM 16/03/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

27 BÙI LẠC TRUNG 16/11/2011 Nam Huế 5.5

28 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 7/11/2011 Nữ Quảng Ngãi 5.5

29 LÊ THANH TÚ 11/09/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

30 THÁI TRẦN THẢO VY 11/06/2011 Nữ Tp.hcm 5.5

Phan Thị Kim Chi

Tổng danh sách có 30 học sinh.

Bình Tân, ngày 01 tháng 09 năm 2021
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